
SỞ GD&ĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-CĐSP 

 

 

  Bắc Ninh, ngày      tháng 04 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá  

chương trình CĐSP ngành Giáo dục Mầm non 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH 

 

 Căn cứ Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg ngày 24/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; 

 Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT - BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng sư phạm;  

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-UBND của ngày 27/02/2012 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính 

phủ đối với trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; 

Căn cứ Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành  quy định về qui trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương 

trình đào tạo của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;  

Căn cứ Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo 

viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;  

Căn cứ Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo;   

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình CĐSP ngành Giáo dục Mầm 

non gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư kí và các Nhóm công tác chuyên trách gồm các 

ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình CĐSP ngành 

Giáo dục Mầm non theo: Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 756/QLCL ngày 21/5/2020 của Cục Quản lý chất 

lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

 Điều 3. Trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, TT-PC-KĐCL. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 TS. Nguyễn Hữu Tuyến 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CĐSP 

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CỦA TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSP ngày    tháng 4 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bắc Ninh) 

TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Ông Nguyễn Hữu Tuyến Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bà Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng 
PCT thường trực 

HĐ 

3 Ông Nguyễn Thanh Chuân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

4 Ông Ngô Duy Nam  Trưởng phòng Đào tạo Thư ký Hội đồng 

5 Ông Dương Đình Thắng Trưởng phòng TT-PC-ĐBCL Thành viên 

6 Bà Vũ Thị Việt Thái  Trưởng phòng HC - QT Thành viên 

7 Bà Đỗ Thị Loan Trưởng phòng TC – CTHSSV Thành  viên 

8 Ồng Ngô Sách Đăng  
Trưởng ban quản lý khu Nội 

trú 
Thành viên 

9 Bà Trần Thị Hồng Minh  
Trưởng khoa Giáo dục Tiểu 

học - Mầm non 
Thành viên 

10 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà Chủ tịch Hội đồng trường Thành  viên 

11 Bà Nguyễn Thị Thu Viện 
Trưởng khoa Ngoại ngữ, phụ 

trách khoa Giáo dục THCS 
Thành viên 

12 Ông Đặng Cao Sơn 
Trưởng khoa Nhạc - Họa – 

TD- GDQPAN. 
Thành  viên 

13 Ông Nguyễn Hữu Niên Trưởng khoa LLCT – TLGD Thành  viên 

14 Bà Nguyễn Thị Lập  
Phó Giám đốc trung tâm Tin 

học - Thư viện - Thiết bị 
Thành viên 

15 Bà Dương Thị Huyền  
Trưởng phòng kế hoạch - Tài 

vụ 
Thành viên 

16 Bà Vương Thị Luận  
Trưởng Cơ sở Mầm non Hoa 

Phượng 
Thành viên 

17 Bà Đặng Thị Thanh Mai  
Trưởng phòng QLKH -VLVH 

- QHQT 
Thành  viên 

18 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Phó Trưởng phòng Đào tạo  Thành viên 



19 Bà Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng phòng Đào tạo Thành  viên 

20 Bà Nguyễn Thị Thắng  
Phó Trưởng khoa Giáo dục 

Tiểu học - Mầm non 
Thành  viên 

21 Ông Trần Hùng Viện Bí thư Đoàn trường Thành viên 

22 Bà Lại Thị Hằng  
Cán bộ phòng Tổ chức - Công 

tác HSSV 
Thành viên 

23 Bà Lưu Thị Ngọc Tuyết Cán bộ phòng TT-PC - ĐBCL Thành viên 

(Danh sách gồm có 23 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÍ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CĐSP 

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CỦA TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐSP ngày        tháng 4 năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bắc Ninh) 

 

TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Ông Ngô Duy Nam   Trưởng phòng Đào tạo Trưởng ban thư ký 

2 Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Phó Trưởng phòng Đào tạo 
Phó Trưởng ban 

thư ký 

3 Bà Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng phòng Đào tạo Thành viên 

4 Bà Nguyễn Thị Thắng  
Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu 

học - Mầm non 
Thành  viên 

5 Bà Lại Thị Hằng Cán bộ phòng TC – CT HSSV 
 

Thành  viên 

6 Bà Lưu Thị Ngọc Tuyết Cán bộ phòng TT-PC - ĐBCL Thành viên 

(Danh sách gồm có 06 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DANH SÁCH  

THÀNH VIÊN CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH CĐSP 

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON CỦA TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSP ngày      tháng 4  năm 2024 

 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bắc Ninh 
 

Nhóm/ 

tiêu chuẩn tự 

đánh giá 

Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

 

 

Nhóm 1: Tiêu 

chuẩn 2; Tiêu 

chuẩn 4 

Bà Trần Thị Hổng Minh  
Trưởng khoa Giáo dục TH 

– MN 

Trưởng 

nhóm 

Bà Nguyễn Thị Thắng  
Phó Trưởng khoa Giáo dục 

TH – MN 
Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên  
Tổ trưởng tổ Toán khoa 

Giáo dục TH-MN 
Thành viên 

Bà Phan Thị Hiền  Tổ trưởng tổ TNXH  Thành viên 

Bà Vũ Ánh Ngọc  Tổ trưởng tổ Mầm non  Thành viên 

  
Bà Nguyễn Thị Mây  

Giáo vụ khoa Giáo dục 

TH-MN 

 

Thành viên  

Ông Nguyễn Hữu Niên 
Trưởng khoa LLCT - 

TLGD 

 

Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Thu Hà  
Phó trưởng khoa LLCT - 

TLGD 

 

Thành viên  

Bà Vũ Thị Loan  
PTK Nhạc - Họa – TD- 

GDQPAN. 
Thành  viên 

 

Ông Nguyễn Văn Sinh  Tổ trưởng tổ Âm nhạc  
 

Thành viên  

Ông Dương Biên Hòa  Tổ trưởng tổ Thể dục  . 
 

Thành viên  

Ông Ngô Vũ Sơn  Tổ trưởng tổ GDQPAN  . 
 

Thành viên  

Bà Nguyễn Thị Thu Viện  

Trưởng khoa Ngoại ngữ; 

phụ trách khoa Giáo dục 

THCS 

Thành viên  

 
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm  

Tổ trưởng tổ Tin học – 

khoa GDTHCS 

 

Thành viên 

 

Nhóm 2: Tiêu 

chuẩn1, 3,6,9. 

Tiêu chuẩn 5 

(tiêu chí 1.2) 

  

  

Ông Ngô Duy Nam   Trưởng phòng Đào tạo  
Trưởng 

nhóm 

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân  Phó Trưởng phòng ĐT Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Nhung Phó Trưởng phòng ĐT Thành  viên 

Bà Vương Thị Luận  
Trưởng Cơ sở Mầm non 

Hoa Phượng 
Thành viên 

Bà Trần Thị Thúy Hằng  Cán bộ phòng Đào tạo 
 

Thành viên 



Ông Nguyễn Thế Cường  Cán bộ phòng Đào tạo Thành viên 

Ông Nguyễn Đức Tài  Cán bộ phòng Đào tạo Thành viên 

Bà Lê Thị Thùy Linh  Cán bộ phòng Đào tạo 
 

Thành viên 

Bà Nguyễn Hương Giang 
Giảng viên khoa Giáo dục 

THCS 

 

Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung  
Phó Trưởng phòng QLKH, 

VLVH-QHQT 

 

Thành viên 

 

 

Nhóm 3:Tiêu 

chuẩn 5 (tiêu 

chí, 5, 6), Tiêu 

chuẩn 7, tiêu 

chuẩn 10  

Bà Đỗ Thị Loan  
Trưởng phòng TC-

CTHSSV 

Trưởng 

nhóm 

Bà Vũ Thị Việt Thái 
Trưởng phòng HC – QT; 

CT Công đoàn trường 
Thành viên 

Bà Đặng Thị Thanh Mai  
Trưởng phòng QLKH – 

VLVH - QHQT 
Thành  viên 

Bà Lại Thị Hằng 
Cán bộ phòng TC – CT 

HSSV 

 

Thành  viên 

Bà Nguyễn Thị Dung  
Cán bộ phòng TC – CT 

HSSV 

 

Thành  viên 

Bà Nguyễn Bích Quyên 
Cán bộ phòng TC – CT 

HSSV 

 

Thành  viên 

Bà Lưu Thị Ngọc Tuyết  
Cán bộ phòng  TT-PC-

ĐĐCL 
Thành viên 

Bà Trịnh Thị Ngà  
Phó Cơ sở MN Hoa 

Phượng 
Thành viên 

Ông Trần Hùng Viện  Bí thư Đoàn trường 
 

Thành  viên 

Nhóm 4: Tiêu 

chuẩn 5 (tiêu 

chí 3, 4); Tiêu 

chuẩn 8 

Bà Vũ Thị Việt Thái  Trưởng phòng HC - QT 
Trưởng 

nhóm 

Ông Ngô Sách Đăng  
Trưởng ban quản lý  khu 

Nội trú 
Thành viên 

Bà Hoàng Thị Thanh Thảo Cán bộ khu Nội trú Thành viên 

Bà Dương Thị Huyền  Trưởng phòng KH - TV Thành viên 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn  
Phó Trưởng phòng HC - 

QT 
Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Dung  Cán bộ  phòng KH - TV Thành viên 

 Bà Nguyễn Thị Diệu Hương  Cán bộ  phòng KH - TV Thành viên 

 Bà Nguyễn Thị Lập  
Phó Giám đốc trung tâm  

Tin học - TVTB 
Thành viên  

 Bà Trần Thị Diệp  
Cán bộ Trung tâm  Tin học 

- TVTB 
Thành viên  

 Ông Phạm Hồng Dương  Cán bộ phòng HC - QT Thành viên 
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